
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHIẾU TIẾP NHẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2020Số: 200001428/PCBA-HCM

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A

SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG

3. Số văn bản đề nghị của cơ sở: 05/CVNT/2020  Ngày: 14/08/2020
2. Địa chỉ: 56/46 Nguyễn Thượng Hiền , Phường 01, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

4. Trang thiết bị y tế thuộc loại A

7. Thành phần hồ sơ:

Tên trang thiết bị y tế: Dụng cụ khám, phẩu thuật
Chủng loại/mã sản phẩm: Theo phụ lục
Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm áp dụng: EC , 13485
5. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế :
Tên chủ sở hữu: ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS GMBH
Địa chỉ chủ sở hữu: D – 78606 SEITINGEN OBERFLACHT - GERMANY
6. Thông tin về cơ sở bảo hành:

Điện thoại cố định: 08 3 8628394 Điện thoại di động: 0903 813257
Địa chỉ: 56/46 Nguyễn THượng Hiền , Phường 01, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Tên cơ sở: Công Ty TNHH TM THiết Bị Y Khoa NGuyễn Tùng(1)

1 Phụ lục chi tiết trang thiết bị y tế x

2 Bản phân loại trang thiết bị y tế x

3 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ. x

4 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế x

5 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x

6 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật TTBYT theo mẫu số 1 Phụ lục 8 x

7 Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công
bố áp dụng

x

8 Kết quả đánh giá các thông số hóa, lý, vi sinh và các thông số khác do cơ sở đủ điều
kiện theo quy định của pháp luật về đánh giá sự phù hợp cấp đối với trang thiết bị y tế
sản xuất trong nước

x



9 Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế x

10 Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế x

11 Giấy chứng nhận lưu hành tự do còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đối với trang thiết
bị y tế nhập khẩu hoặc Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết
bị y tế đối với TTBYT sản xuất trong nước

x

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Phạm Thị Thanh Huyền



STT TÊN TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ 

(TIẾNG VIỆT)

TÊN 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ (TIẾNG 

ANH)

CHỦNG 

LOẠI SẢN 

PHẨM

TÊN CƠ SỞ SẢN 

XUẤT/ HÃNG, 

NƯỚC SẢN 

XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ 

SỞ HỮU/ HÃNG, 

NƯỚC CHỦ SỞ 

HỮU

TÊN CƠ SỞ BẢO 

HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH

1 Búa 530g Hammer with 

aluminium 

handle 530 g

32-6988-53 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

2 Kẹp giữ xương Kern 

21cm

KERN bone 

holding 

forc.w.ratch

32-3800-21 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

3 Banh vết mổ Paker 

Langenbeck

US Army 

retractor 

double pair

18-1301-21 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

4 Banh vết mổ 

Farabeuf dài 

120mm, thép không 

rỉ (bộ 2 cây)

FARABEUF 

retractor 

double pair

18-1002-12 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

5 Cây bẩy xương HOHMANN 

bone lever 17 

mm

32-8001-17 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

6 Banh 10mm  DESMARRE

S retractor 

(eyelid)

18-2300-10 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ



7 Thìa nạo Schede 

nhọn 17cm số 0

SCHEDE 

bone curette 

fig.  0

32-4608-00 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

8 Kềm gặm xương 

Jansen 18cm thẳng

JANSEN 

bone rongeur 

straight

32-1620-18 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

9 Kẹp giữ kim Ryder 

Vascular 15cm

RYDER 

vascular 

needle hold. 

TC

24-2214-15 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

10 Kẹp giữ khăn 

Tohoku 13cm

TOHOKU 

towel clamp 

13 cm

14-1207-13 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

11 Kẹp phẫu tích Allis 

5x6 răng dài 15cm

TOHOKU 

towel clamp 

13 cm

64-1200-15 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

12 Kẹp cầm máu Crile 

14cm thẳng

CRILE 

hemostatic 

forceps

12-2500-14 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

13 Kẹp mạch máu Crile  

cong, mũi răng cưa, 

14cm, thép không gỉ

CRILE 

hemostatic 

forceps

12-2501-14 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM



14 Đục xương Smith 

Petersen 6mm

SMITH 

PETERSEN 

chisel str. 

6mm

32-6404-06 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

15 Đục xương 

Lambotte mini 4mm 

12,5cm

LAMBOTTE 

mini 

osteotome  4 

mm

32-6504-04 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

16 Kềm bẻ nẹp flat nose 

pliers 

compound 

act.

33-5326-18 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

17 Kẹp bông Ballenger 

18cm thẳng

FOERSTER 

swab forceps 

serrated

16-1700-18 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

18 Kẹp phẫu tích Adson 

Brown 12cm 7x7 

răng

ADSON 

BROWN 

forceps 7x7 

teeth

10-1808-12 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

19 Kẹp phẫu tích Potts 

Smith 15cm

POTTS 

SMITH 

forceps 15 cm 

TC

10-1106-15 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

20 Chén đựng dụng cụ solution bowl 

18/8 240x110 

mm

88-1303-24 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM



21 Kéo phẫu tích 

Metzenbaum cong 

14cm

METZENBA

UM fino 

scissors 14 

cm

08-2803-14 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

22 Kẹp giữ xương 

Lowman 18,5 cm

LOWMAN 

bone 

hold.clamp 

18,5 cm

32-4401-18 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

23 Kéo phẫu tích Mayo-

Stille, thẳng, tù/tù 

15cm

MAYO 

STILLE 

scissors str.15 

cm

08-1700-15 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

24 Kéo phẫu tích Mayo-

Stille, cong, tù/tù 

15cm

MAYO 

STILLE 

scissors 

cvd.15 cm

08-1701-15 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

25 Dụng cụ nậy xương 

Hohmann,  rộng 

8mm

HOHMANN 

bone lever  8 

mm

32-8001-08 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

26 Hộp đựng dụng cụ 

tiệt trùng KT 

57x28x15cm

sterilizing box 

57x28x15cm

88-2100-85 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

27 Khay lưới đựng 

dụng cụ kích thước 

51x25x10cm

steril.tray 

wiremesh 

51x25x10 cm

88-2402-51 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM



28 Kẹp phẫu tích không 

mấu 18cm

10-1002-18 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

29 Kẹp phẫu tích 

ADSON 1 x 2 răng 

18cm

forceps 

dressing 18,0 

cm

10-1800-18 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

30 Kềm mang kim 

MAYO HEGAR cán 

vàng 18cm

MAYO 

HEGAR 

needleholder 

TC

24-1804-18 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

31 Kẹp KELLY 

RANKIN cong 

16cm

KELLY 

RANKIN 

hemostat. 

forceps

12-2403-16 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

32 Kẹp HALSTED 

mosquito cong 

12,5cm

HALSTED 

mosquito 

forceps

12-2201-12 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

33 Kẹp HALSTED 

mosquito cong 14cm

HALSTED 

mosquito 

forceps

12-2201-14 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

34 Banh 

LANGENBECK  

35x 7 mm, dài 21 

cm

LANGENBE

CK retr. 21cm 

35x 7 mm

18-3104-07 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

35 Kẹp ALLIS 5x6 dài 

15cm

ALLIS tissue 

forceps 15 cm 

5x6 teeth

64-1200-15 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM



36 Kẹp BACKHAUS 

dài 11 cm

BACKHAUS 

towel forceps

14-1101-11 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

37 Muỗng nạo xương 

VOLKMANN số 1

VOLKMANN 

bone curette 

fig.1

32-4700-01 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

38 Muỗng nạo xương 

VOLKMANN số 3

VOLKMANN 

bone curette 

fig.3

32-4700-03 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

39 Đục xương 

FARABEUF lưỡi 

cong 15cm

FARABEUF 

periosteal 

15cm crvd.

32-7003-15 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

40 Đục xương 

FARABEUF lưỡi 

thẳng 15cm

FARABEUF 

periosteal 

15cm strgt

32-7002-15 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

41 Dũi xương KONIG 

4,5 mm dài 15,5 cm 

KOENIG 

elevator 15 

cm 4,5 mm

32-7457-15 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

42 Dũi xương KONIG 

4,5 mm dài 15,5 cm 

KOENIG 

elevator 15 

cm 4,5 mm

32-7459-15 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

43 Dụng cụ nạy xương 

Hohmann,  rộng 

8mm

HOHMANN 

bone lever  8 

mm

32-8001-08 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM



44 Dụng cụ nạy xương 

Hohmann,  rộng 

18mm

HOHMANN 

bone lever 17 

mm

32-8001-17 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

45 Dụng cụ nạy xương 

Hohmann,  rộng 

24mm

HOHMANN 

bone lever 24 

mm

32-8007-24 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

46 Gu gặm xương 

STILLE LUER dài 

23cm

STILLE 

LUER 

rongeur 23 

cm

32-2305-23 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

47 Kìm cắt xương 

LISTON cong dài 

22cm

LISTON bone 

cutting 

forceps

32-2705-22 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

48 Búa 

OMBREDANNE  

dường kính ø 40 mm 

nặng  550g 

OMBREDAN

NE mallet 

550g ø 40 mm

32-6812-55 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

49 Đục  xương HIBBS 

cong 13mm  dài 

24cm

HIBBS 

osteotome 

24cm cvd. 

13mm

32-6701-13 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

50 Đục  xương HIBBS 

thẳng 13mm  dài 

24cm

HIBBS 

osteotome 24 

cm str.13mm

32-6700-13 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM



51 Đục xương 

PARTSCH   8mm 

dài 13,5cm

PARTSCH 

bone chisel 

13,5cm 8mm

32-6200-08 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

52 Đục xương 

PARTSCH rãnh  

8mm dài 13,5cm

PARTSCH 

gouge 13,5 

cm  8 mm

32-6203-08 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

53 Kìm giữ xương 

LOWMAN  20 cm

LOWMAN 

bone 

hold.clamp 20 

cm

32-4401-20 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

54 Kìm giữ xương 

MARTIN   16 cm

MARTIN 

cartil.hold.for

ceps16cm

32-4100-16 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

55 Kẹp giữ xương có 

khóa 16cm

reduction 

forceps 16 cm

32-4030-16 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

56 Kẹp giữ xương có 

khóa 24cm

reduction 

forceps 24 cm

32-4030-24 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM



57 Banh HOESEL  60 x 

20 mm

HOESEL 

retractor  60 x 

20 mm

18-3706-01 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

58 Banh HOESEL  100 

x 30 mm

HOESEL 

retractor 100 

x 30 mm

18-3706-03 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

59 Róc màng xương 

SEDILLOT  21 cm

SEDILLOT 

periosteal 21 

cm

32-7009-21 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

60 Vít lục giác 2,5 mm screw driver 

hexagon. 2,5 

mm

33-6208-25 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

61 Vít lục giác 3,5 mm screw driver 

hexagon. 3,5 

mm

33-6208-35 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

62 Banh VOLKMANN 

nhọn 21,5 cm

VOLKMANN 

retrac. 21,5 

cm sharp

18-2800-02 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

63 Dao liền cán dài 19 

cm

amputation 

knife blade 19 

cm

06-4200-19 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM



64 Banh VOLKMANN 

4 răng tù dài 21,5 

cm

VOLKMANN 

retrac. 21,5 

cm blunt

18-2801-04 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

65 Banh VOLKMANN 

4 răng tù dài 11,5 

cm

VOLKMANN 

retrac. 11,5 

cm blunt

18-2701-04 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

66 Kìm cắt dây thép 

22cm cán vàng

wire cutter 

doubl.art.22 

cm TC

33-5405-22 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

67 Kìm uốn chỉ thép 

17cm

flat nose 

pliers serrated 

17cm

33-5308-01 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

68 Dụng cụ dẫn chỉ 

thép 70mm

wire guide 70 

mm

33-5260-70 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

69 Kìm vặn chỉ thép 

răng cưa dài 18cm 

cán vàng

forceps wire 

twisting 18,5 

cm TC

33-5322-18 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM



70 Cưa tay dài 27cm CHARRIERE 

blade saw

33-1106-27 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

71 Banh SENN 

MILLER 2 đầu tù 

17cm

SENN 

MILLER 

retractor 

double blunt

18-1601-17 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

72 Banh FARABEUF  

dài 15cm

FARABEUF 

retractor 

double pair

18-1002-15 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

73 Kẹp giữ xương 

KERN  dài 21cm

KERN bone 

holding 

forceps

32-3708-21 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

74 Kẹp giữ xương 

LEWIN dài 17,5cm

LEWIN bone 

hold.forceps

32-4002-17 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

75 Ống hút MAGILL 

đường kính 4,0 mm

MAGILL 

aspir.tube 

fig.3=4,0 mm

04-1505-40 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

76 Ống hút MAGILL 

đường kính 3,0 mm

MAGILL 

aspir.tube 

fig.1=3,0 mm

04-1505-30 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM



77 Kéo cong 2 đầu 

nhọn 18,5 cm

scissors, sh/sh 

cvd 18,5cm

08-1201-18 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

78 Banh FARABEUF  

12cm 

FARABEUF 

retractor 

double pair

18-1002-12 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

79 Cán dao mổ số 3 scalpel handle 

no. 3

06-1003-00 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

80 Cán dao mổ số 7 scalpel handle 

no. 7

06-1007-00 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

81 Kẹp phẫu thuật, loại 

chuẩn, thẳng 160mm

forceps 

dressing 16,0 

cm

10-1002-16 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

82 Kẹp mô mẫu chuẩn, 

1x2 răng, thẳng 

160mm

forceps tissue 

1x2 t. 16,0 cm

10-1200-16 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

83 Kéo phẫu tích Mayo-

Stille, thẳng, tù/tù 

16cm

MAYO 

STILLE 

scissors 

delicate

08-1606-16 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM



84 Kéo phẫu tích Mayo-

Stille, cong, tù/tù 

16cm

MAYO 

STILLE 

scissors 

delicate

08-1607-16 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

85 Kẹp khăn Backhaus, 

dài 11.0cm

BACKHAUS 

towel forceps

14-1101-11 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

86 Kẹp bông băng 

Ballenger Forster, 

thẳng, ngàm răng 

cưa, dài 25cm

FOERSTER 

swab forceps 

serrated

16-1700-25 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

87 Kẹp mang kim 

Mayo-Hegar 16.0cm

MAYO 

HEGAR 

needleholder

24-1800-16 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

88 Kẹp mang kim 

Mayo-Hegar 18.0cm

MAYO 

HEGAR 

needleholder

24-1800-18 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

89 Kẹp ruột Allis, 4x5 

răng, dài 15.0cm

ALLIS tissue 

forceps 15 cm 

4x5 teeth

64-1100-15 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

90 Banh tổ chức 

Farabeuf,bộ 2 chiếc, 

dài 15.0cm

FARABEUF 

retractor 

double pair

18-1002-15 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM



91 Banh tổ chức 

Kocher-

Langenbeck,  

35x8mm, dài 

21,5cm

KOCHER 

LANGENBE

CK retr.35x 

8mm

18-3402-02 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

92 Banh tổ chức 

Kocher-Lagenbeck,  

40x11mm, dài 

21,5cm

KOCHER 

LANGENBE

CK 

retr.40x11mm

18-3402-05 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

93 Thìa nạo xương 

Volkmann số 0

VOLKMANN 

bone curette 

fig.000

32-4609-97 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

94 Thìa nạo xương 

Volkmann số 0

VOLKMANN 

bone curette 

fig.0

32-4700-00 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

95 Dụng cụ nậy xương 

Hohmann,  rộng 

18mm

VOLKMANN 

bone curette 

fig.0

32-8001-18 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

96 Đục xương Partsch, 

rộng 6mm, dài 

17,5cm

PARTSCH 

bone chisel 17 

cm 6 mm

32-6202-06 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

97 Đục xương 10mm, 

dài 13,5cm

PARTSCH 

bone chisel 

13,5cm10mm

32-6200-10 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM



98 Đục xương 14.0cm 

5mm

GILLIES 

(FRENCH) 

osteotome 14 

cm 5 mm

32-6114-05 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

99 Đục xương Stille 

15mm dài 20cm 

STILLE 

osteotome 20 

cm 15 mm

32-6302-15 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

100 Búa Cottle 

240g,19.0cm

COTTLE 

mallet 240 g 

19 cm

32-6809-24 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

101 Banh xương 

Volkmann, một răng 

nhọn, dài 21.5m

VOLKMANN 

retrac. 21,5 

cm sharp

18-2800-01 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

102 Banh tổ chức 

Volkmann, 4 răng 

nhọn, dài 21.5mm

VOLKMANN 

retrac. 21,5 

cm sharp

18-2800-04 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

103 Kìm cắt xương 

Liston, thẳng,dài 

17.0cm

LISTON bone 

cutting 

forceps

32-2704-17 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM



104 Kìm gặm xương 

Jansen, thẳng, 18cm

JANSEN 

bone rongeur 

straight

32-1620-18 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

105 Kìm gặm xương 

Jasen, cong  18cm

JANSEN 

bone rongeur 

sl.curved

32-1621-18 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

106 Kẹp giữ xương 

Farabeuf, mũi rộng 

9mm,dài 23.0cm

FARABEUF 

bone holding 

forcep

32-3606-23 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

107 Kéo phẫu tích, thẳng 

mũi tù, dài 12cm

strabismus 

scissors 

straight 12 cm

08-3700-11 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

108 Kéo phẫu tích, cong, 

tù, dài 12cm

strabismus 

scissors 

curved 12 cm

08-3701-11 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

109 Banh plester dài 

11cm

PLESTER 

retractor blunt

18-6509-11 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

110 Kẹp ruột allis 

16,0cm

ALLIS tissue 

forceps 16 cm 

atr.

64-1204-16 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM



111 Dụng cụ phẫu tích 

thần kinh Penfield 3 

mm, dài 21,5cm

PENFIELD 

dissector fig. 

4

40-1601-04 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

112 Kẹp giữ xương dài 

13.5 mm

bone holding 

forceps 13,5 

cm

32-4009-13 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

113 Khoan tay dài 16cm BUNNELL 

bone hand 

drill 16 cm

33-2700-00 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM

114 Ống hút Yankauer YANKAUER 

aspiration 

tube 27 cm

04-1500-48 ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

ZEPF MEDICAL 

INSTRUMENTS 

GMBH/ Đức

Công Ty TNHH 

TM Thiết Bị Y 

Khoa Nguyễn Tùng

56/46 Nguyễn Thượng Hiền, P 1 Quận 

Gò Vấp Tp HCM, 799 Lê Hồng Phong 

Phường 12 Q 10, TP HCM
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